DANH SÁCH ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN BÁO CÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017
	STT
	TÁC GIẢ
	TÊN ĐỀ TÀI
	ĐƠN VỊ

	1
	Nguyễn Quốc Văn
Trần Công Tuấn
	Máy kéo nén ( Hệ thống Cơ khí )
	K.CK

	2
	Nguyễn Thị Thanh
Lê Thị Kiều Nga
	Máy kéo nén ( Hệ thống thủy lực )
	//

	3
	Nguyễn Văn Thông
	Nghiên cứu ứng dụng trục C trên máy Turn 155
	//

	4
	Trần Trọng Thuyết
Ngô Diệu Thạch
	Chuẩn bị hồ sơ kiểm định ABET . Thu thập đánh giá dữ liệu phục vụ cải tiến liên tục 
	//

	5
	Nguyễn Mâu Tuấn Vương
Nguyễn Công Hoàng
Phạm Văn Nghĩa
	Nghiên cứu máyCNC
	//

	6
	Nguyễn Phùng Tấn
	Báo cáo bài báo : Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tự động chế biến bột chum ngây ( Moringa Oleifera ) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
	//

	7
	Nguyễn Tấn Hùng
	Báo cáo bài báo : A Research of the Precision of Titanium Sheet Formed by Hot Incremental Sheet Forming Method
	//

	8
	Ngô Ngọc Tuyền
	Báo cáo bài báo : Ứng dụng ổ khí tĩnh trong máy ly tâm tinh bột sắn trục đứng
	//

	9
	Võ Tùng Linh
	Báo cáo bài báo : Calculation of the stiffness in the roll tensioning of the circular saw blade
	//

	10
	Trương Nam Trung
	Soạn giáo trình chương 3 : Phôi và lượng dư môn  học “ Công nghệ chế tạo máy” 
	//

	11
	Nguyễn Long Phụng 
	Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo cụm diệt khuẩn cho máy đóng gói khăn lạnh bắng công nghệ plasma lạnh 
	//

	12
	Nguyễn Văn Toàn
	Nghiên cứu cải tiến dụng cụ cắt trong xưởng tiện phay
	//

	13
	Đặng Nguyễn Nhân
	Điều khiển tấm composite bằng FEM
	//

	14
	Nguyễn Hải Sơn
	Tìm hiểu và áp dụng phương pháp cải tiến liên tục KAIZEN trong việc thực hiện 5S tại xưởng Cơ khí
	//

	15
	Dương Văn Ba
	Khảo sát ảnh hưởng đường kính vòi phun đến hiệu suất bóc võ tỏi sử dụng khí nén
	//

	16
	Nguyễn Quang Tuấn
	Nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió
	//

	17
	Võ Quý Hoàn
Nguyễn Vũ Hoàng Chương 
Lưu Chí Đức
	Báo cáo tiêu chuẩn TCVN mới ( đưa vào ứng dụng môn Dung sai )
	//

	18
	Phạm Mạnh Trường
	Biên dịch tài liệu : Welding handbook – volume 1  Chapper 4 : Welding metallurgy
	//

	19
	Nguyễn Việt Phong
	Các dạng khuyết tật Hàn và phương pháp kiểm tra
	//

	20
	Đặng Ngọc Lê Văn
Nguyễn Đức Tài
	Biên dịch tài liệu : Welding handbook – volume 1 Chapper 5 : Design for welding
	//

	21
	Võ Văn Cường
	Biên dịch tài liệu 130 mẫu khuôn
	//

	22
	Lưu Chí Đức
	Biên dịch tài liệu : Hệ thống lại 5 Chương đã dịch cuốn “Manufacturing Processes 1 Cutting”
	//

	23
	Lý Chánh Trung
	Biên dịch tài liệu : Hệ thống lại 5 Chương đã dịch cuốn “Manufacturing Processes 1 Cutting”
	//

	24
	Nguyễn Trọng Anh Tuấn
Trần Ngọc Thiện
	Biên dịch tài liệu : Máy đo độ nhám
	//

	25
	Lê Phú Cường
	Biên dịch tài liệu : Machatronics . Chương 5
	//

	26
	Phan Thị Cẩm Thanh
Lê Đức Phương
	Biên dịch tài liệu và soạn hướng dẫn sử dụng Funuc 3 li trên máy phay CNC
	//

	27
	Nguyễn Đăng Khoa
	Biên dịch tài liệu máy tiện Emco Mat 14D
	//

	28
	Nguyễn Tiến Trực 
	Nghiên cứu cánh tay robot 5 bậc tự do
	//

	29
	Nguyễn Trung Định 
Huỳnh Hoàng Linh
Nguyễn Thị Thanh Hải
Trịnh Văn Quốc
Nguyễn Văn Thuận
Trần Việt Dũng
	Giáo trình chi tiết máy hệ Cao Đẳng và hệ thống bản treo phục vụ giảng dạy cho môn học 
	CKĐL

	30
	Phạm Thị Hạnh
	Chỉnh sửa , bổ sung bài tập và cập nhật chương 5 giáo trình vẽ kỹ thuật 1
	//

	31
	Nguyễn Tấn Phùng
	Nghiên cứu phát triển đầu hàn ma sát khuấy cho hợp kim đồng
	//

	32
	Nguyễn Ngọc Thạnh 
Nguyễn Thời Trung
	Biên soạn giáo trình chẩn đoán ôtô
	//

	33
	Vũ xuân Vinh 
Trần Trọng Chính
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Linh Phượng
Nguyễn Thị Anh Thơ
	Giáo trình Cơ ứng dụng hệ Cao Đẳng và hệ thống băng treo phục vụ giảng dạy cho môn học  
	//

	34
	Văn Ánh Dương
Võ Văn Quốc
	Thiết kế , Chế tạo mô hình xe tiết kiệm nhiên liệu 2017
	//

	35
	Nguyễn Thành Tuyên
Lê Hoàng Phương
	Ứng dụng IoT trong điều khiển xe Mini Car Racing
	//

	36
	Võ Bá Khánh Trình
	Nghiên cứu tính năng hoạt động xe điện 16 chổ ngồi bằng phần mềm ADVISOR
	//

	37
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Giải pháp lắp đặt hệ thống thủy lực và hệ thống cảm biến cho máy kéo nén 
	//

	38
	Lâm Vũ Thành Nhật
Ngụy Quang Cường
	Biên soạn Tự điển tiếng Anh chuyên ngành ôtô
	//

	39
	Dương Thị Hồng Hạnh
	Ảnh hưởng của độ xốp đến tính chất cơ học của vật liệu xốp dẻo
	//

	40
	Huỳnh Phước Thiện
Nguyễn Thanh Thìn
	Cải tiến máy quét rác
	//

	41
	Chu Việt Khoa 
Trần Thanh Bình
	Giáo trình Bài tập lớn Tính toán ôtô
	//

	42
	Nguyễn Bá Võ
Nguyễn Hải Trân
	Thiết kế , bổ sung tính năng cho mô hình thực hành phun xăng điện tử
	//

	43
	Hồ Văn Thu
	Nghiên cứu hệ thống chống trộm , cảnh báo từ xa trên ôtô , xe máy
	//

	44
	Lê Quang Thống
	Phân tích động lực học quay vòng xe khách giường nằm HB 120 bằng mô hình động lực học phẳng bốn bánh
	//

	45
	Ngô Phi Long
	Nghiên cứu sự truyền và tốn hao năng lượng trên xe HYBRID
	//

	46
	Tống Minh Hải
	Chỉnh lý bổ sung giáo trình Toán Cao Cấp chương 6,7,8,9
	GDĐC

	47
	Nguyễn Dương Trí
	Chỉnh lý bổ sung giáo trình Toán Cao Cấp chương  1,2,3,4,5
	//

	48
	Nguyễn Văn Cương
	Chỉnh lý phần 1 : Chủ nghĩa Mác-Lê Nin ( Giáo trình chính trị  - Hệ TCCN )
	//

	49
	Ngô Văn Thiện 
	Giảng dạy tích hợp : Nghiên cứu trong trường hợp giảng dạy Vật lý đại cương cho sinh viên CĐKT
	//

	50
	Phạm Đình Huấn
	Chỉnh lý , cập nhật mới tập bài giảng môn pháp luật đại cương ( lưu hành nội bộ ) năm 2017
	//

	51
	Cao Văn Dương
	Chỉnh lý phần mở đầu và chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh ( Giáo trình chính trị  - Hệ TCCN )
	//

	52
	Đặng Đôn Lai
	Chỉnh sửa , bổ sung chương 3 giáo trình chính trị
	//

	53
	Nguyễn Thanh Hoa
	Cải tiến chương trình giảng dạy môn GDTC dành cho sinh viên ngành Cơ khí
	//

	54
	Vũ Thị Ngọc Mai
	Biên soạn giáo trình theo chương trình môn Hóa đại cương
	//

	55
	Lưu Gia Thiện 
	Chỉnh lý bổ sung chương VII , giáo trình Vật lý đại cương 
	//

	56
	Nhâm Chí Bửu
	Thái độ của sinh viên kỹ thuật tại Trường CĐKT Cao Thắng đối với việc áp dụng phương pháp dạy học Task-Based Language Teaching vào dạy đọc hiểu
	//

	57
	Nguyễn Văn Bắc
	 Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tự động chế biến bột chum ngây ( Moringa Oleifera ) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
	Đ-ĐL

	58
	Phạm  Văn Thành
Ngô Thị Thanh Bình
Nguyễn Công Thành
Đỗ Chí Phi
Lê Phong Phú
Phan Đại Nghĩa
Ngô Bá Việt
Đặng Thanh Tùng
Nguyễn Văn Hiền 
Nguyễn Bảo Quốc 
Nguyễn Thị Uyên
Bùi Đông Hải
Nguyễn Bá Nhạ
Nguyễn Tấn Thành
Phan Thanh Tú
Phạm Văn Nghĩa
Lê Thành Tâm
	Kiểm định ABET ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử  
	//

	59
	Ngô Phi Thường
	MPPT Method with  Application on Frequency Modulated LLC and design procedure of DC/DC Soft Switching circuit in PV Application
	//

	60
	Phùng Văn Biển
	Nghiên cứu và xây dựng mô hình các máy phát xung sét tiêu chuẩn
	//

	61
	Văn Kinh Luân
	Improvement of Power Converter Configuration in Heliostat System
	//

	62
	Phạm Văn Hiệp
	Ứng dụng SVC để nâng cao độ ổn định động của máy phát điện gió nguồn đôi kết nối với lưới điện Ninh Thuận
	//

	63
	Đặng Đắc Chi
Cao Hoàng Vũ
	Soạn giáo trình môn : Đo lường và điều khiển bằng máy tính
	//

	64
	Đặng Đắc Chi 
Nguyễn Thủy Đăng Thanh
	Soạn giáo trình môn :Lý thuyết điều khiển tự động
	//

	65
	Nguyễn Hoàng Duy
Cù Minh Phước
	Soạn giáo trình môn : Ngôn ngữ lập trình
	//

	66
	Đoàn Minh Hải
Cù Minh Phước
	Soạn giáo trình môn : Thực hành thiết bị và hệ thống tự động
	//

	67
	Nguyễn Chí Thiện 
Ngô Thị Minh Hiếu
	Soạn giáo trình môn : Năng lượng mặt trời và ứng dụng
	//

	68
	Lê đình Trung
Nguyễn Hữu Quyền
KS.Nguyễn Trần Trọng Tuấn
	Soạn giáo trình môn : Lò hơi công nghiệp
	//

	69
	Trương Hồng Anh
Lê quang Huy
Võ Bình Phước
	Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định thời gian sấy phấn hoa trong thiết bị sấy bơm nhiệt
	//

	70
	Nguyễn Quang Thông
Nguyễn Lương Văn Minh
Nguyễn Hoàng Linh
	Xây dựng phần mềm tính toán dây quấn động cơ KĐB
	//

	71
	Phạm Văn Thành 
Nguyễn Bảo Quốc
Phùng Văn Biển
Phạm Duy Thanh
	Soạn giáo trình : Hướng dẩn thực tập mô hình pin mặt trời nâng cao
	//

	72
	Nguyễn Bá Phúc
Lê Đình Kha
Nguyễn Vũ Dzũng
Lữ Cao Tiến
Nguyễn Võ Công Khanh
	Phần mềm tuyển sinh 2017
	K.ĐTTH

	73
	Vũ Yến Ni
Nguyễn Võ Công Khanh
Lê Viết Hoàng Nguyên
Vũ Đức Toàn
	Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng ( gói phần mềm thu học phí SV thông qua ngân hang Agribank)
	//

	74
	Nguyễn Vũ Dzũng
Lê Đình Kha
Dương Trọng đính
CN. Trần Quang Khải
	Quảng cáo truyền thông qua mạng xã hội ứng dụng vào công tác tuyển sinh Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017
	//

	75
	Đặng Quang Vinh
	Xây dựng hệ thống email cho Trường CĐKT Cao Thắng sử dụng Google for Education 
	//

	76
	Nguyễn Đức Duy
Trần Thanh Tuấn
	Bài giảng ngôn ngữ lập trình Java
	//

	77
	Trần Thị Ngọc Châu
	Giáo trình lập trình Windows căn bản
	//

	78
	Huỳnh Xuân Dũng 
Trương Quang Trung
Tống Thanh Nhân
Phạm Thành Nhân
Võ Xuân Nam
Phùng Đức Bảo Châu
	Kiểm định Abet ngành Điện – Điện tử Trường CĐKT Cao Thắng
	//

	79
	Tống Thanh Nhân
Bùi Minh Quân
Đào Khánh Dư
	Thuật toán tạo xung cho bài toán di chuyển theo hàm vận tốc dạng bậc thang   
	//

	80
	Phạm văn Mạnh
Tống Thanh Nhân
Đào Khánh Dư
KS Đỗ Đức Tuấn
KS Hồ Văn Thới
	Thiết kế bộ điều khiển cho máy thử sức bền vật liệu
	//

	81
	Phạm Thành Nhân
Lê Đình Kha
Huỳnh Xuân Dũng
KS Hồ Văn Thới
Võ Xuân Nam
Phùng Đức Bảo Châu
Tống Thanh Nhân
	Hoàn thiện bộ điều khiển máy Tiện CNC
	//

	82
	Nguyễn Hữu Phước
Huỳnh Xuân Dũng
Phạm Thành Nhân
Định Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Hồng Ánh
Trương Hoàng Hoa Thám
	Kít thực hành đa năng
	//

	83
	Võ Xuân Nam
Phùng Đức Bảo Châu
Huỳnh Xuân Dũng
	Thiết kế và triển khai thực hiện kit thực hành đa năng phục vụ giảng dạy PLC và HMI
	//

	84
	Nguyễn Thiện Thông
	Dùng giải thuật Histogram of Oriented Gradients ( HOG) xác định các điểm chuẩn trên phim sọ nghiên
	//

	85
	Lương Minh Huấn
Vũ Đức Toàn
Tô Vũ Song Phương
	Giáo trình dịch vụ mạng
	//

	86
	Huỳnh Thanh Hòa
KS Nguyễn Tâm Hiền
	Giáo trình hệ thống viễn thông
	//

	87
	Lại Nguyễn Duy
Lê Đình Kha 
Nguyễn Phú Quới
	Giáo trình Kỹ thuật điện tử
	//

	88
	Thái Ngọc Anh Khôi
Lại Nguyễn Duy
	Giáo trình thiết kế hệ thống mạng
	//

	89
	Lưu Văn Đại
Lại Nguyễn Duy
	Giáo trình thiết ké và quản trị Web
	//

	90
	Nguyễn Việt Tiến
Trương Hoàng Hoa Thám
Nguyễn Phú Quới
	Giáo trình thực hành lắp ráp , bảo trì và sử chữa máy tính
	//

	91
	Tôn Long Phước
	Xây dựng công cụ phát sinh mã cho các ứng dụng chạy trên thiết bị đeo tay trong lĩnh vực Internet và vạn vật 
( IoT )
	//

	92
	Lê Quang Song
Phạm Thủy Tú
	Xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến từ xa
	//

	93
	Phù Khắc Anh
	Hệ thống mã PAILLIER trong bỏ phiếu điện tử
	//

	94
	Huỳnh Nam
	Xây dựng mô hình dự báo vận tốc giao thông dựa trên LSTM với nhiều tiêu chí
	//

	95
	Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Thị Thanh Trà
	Truyền thông marketing trong hoạt độ thư viện Trường CĐKT Cao Thắng 
	THƯ VIỆN

	96
	Cao Thanh Hảo
	Đổi mới công tác kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của SV CĐN Trường CĐKT Cao Thắng
	P.CTCT-HSSV

	97
	Lê Thị Thu Bình
Nguyễn Khánh Toàn
	Giáo trình Quản trị doanh nghiệp
	BMKT

	98
	Nguyễn Thị Hiền 
Hoàng Thị Minh Thu
	Giáo trình Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1
	//

	99
	Trần Thị Mỹ Linh
Trần Thị Thúy Vân
	Giáo trình Kế toán tài chính học phần 3
	//

	100
	Vũ Đình Kết
Lê Thị Thúy Nga
	Giáo trình Kinh tế học
	//

	101
	Nguyễn Thanh Hiệp
	Đánh giá tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp Trường CĐKT Cao Thắng và giải pháp
	P.CTCT -HSSV

	102
	Vũ Quốc Tuấn
Nguyễn Thị Bích Vân
	Giải pháp tự chủ tài chính tại Trường CĐKT Cao Thắng
	P.TC-KT


Tổng cộng có :  102  đề tài               
           P. KHCN & HTQT                                                             Ngày   03    tháng  01    năm  2018
              Trưởng Phòng                                                                                 Người tổng hợp




             
   ThS. Nguyễn Phùng Tấn                                                                          Nguyễn Anh Dũng   

                                          
